
I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT

1

2

3

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).

- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 17/05/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

Bắt đầu Kết thúc

A.

B.

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI SAIDI SAIFI

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

A. LƯỚI ĐIỆN 110KV

1 17-05-26 07h00 17-05-26 17h00 XNLĐTN

- 

XNLĐTN

- TNĐMN.

- Ngăn 172, 112, 

C12, 132, T2, 432, 

C42 Trạm 110kV 

Hòa Thành

- Ngăn 172, 112, 

C12, 132, T2, 

432, C42 Trạm 

110kV Hòa 

Thành

- Thí nghiệm CBM năm 

2026  Trạm 110kV Hòa 

Thành

- Kiểm tra vệ sinh bảo 

dưỡng tháo lắp thiết bị 

phục vụ thí nghiệm CBM.

Thí nghiệm CBM 

năm 2026
0

- Ngăn 172, 112, 

C12, 132, T2, 432, 

C42 Trạm 110kV 

Hòa Thành

Cắt điện, cô lập: 

 Ngăn 172, 112, C12, 

132, T2, 432, C42 

Trạm 110kV Hòa 

Thành

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

Chuyển 

điện kết 

lưới 22kV

   B.   LƯỚI ĐIỆN 22KV

1 17-05-26 06h00 17-05-26 18h00

ĐL 

Dương 

Minh Châu

ĐL 

Dương 

Minh Châu

Đường dây 22kV từ 

trụ 251 Thị trấn tuyến 

477HT

Từ trụ 252 đến 

trụ 316, từ trụ 

305/2 đến trụ 

305/20B/13, từ 

trụ 267B đến trụ 

276B/11, từ trụ 

281B đến trụ 

281B/5/13 Bàu 

Năng - Dương 

Minh Châu tuyến 

477HT

Phát quang lưới điện, vệ 

sinh gốc trụ, mé nhánh từ 

trụ 252 đến trụ 316, từ trụ 

305/2 đến trụ 305/20B/13, 

từ trụ 267B đến trụ 

276B/11, từ trụ 281B đến 

trụ 281B/5/13 Bàu Năng - 

Dương Minh Châu tuyến 

477HT

Phát quang 0 Không mất điện Không cắt điện 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

Số:            /ĐĐ Tây Ninh, ngày 12 tháng 05 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN

NGÀY 17 THÁNG 05 NĂM 2026

Dự báo phụ tải PC Tây Ninh Mặt trời áp mái
Nhà máy thủy điện

 Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)

Nhà máy thủy điện

 Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sản lượng (kWh) 38.626.223 2.196.394 2.400 14.400

Pmax (MW) 1923,3 532,9 0,100 0,600

Pmin (MW) 1533,7 0 0,000 0,000

STT Thiết bị, đường dây
Thời điểm đóng điện

Nội dung Ghi chú

STT

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

Thời điểm đóng 

điện/tái lập
Đơn vị 

QLVH

Đơn vị 

công tác

Tên thiết bị, đường 

dây, Trạm biến áp

Ngày

Lưới điện 110kV:

Không có

Lưới điện 22kV:

Không có

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS 

mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chú

Đơn vị Công ty
Địa điểm công 

tác
Nội dung công tác

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa, thí nghiệm

Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

ngừng cung cấp  

điện

Biện pháp an toàn

Trang 1

Tây Ninh, ngày 12 tháng 5 năm 2026Số: 1047/ĐĐ



2 17-05-26 06h00 17-05-26 18h00

ĐL 

Dương 

Minh Châu

ĐL 

Dương 

Minh Châu

Đường dây 22kV từ 

trụ 253/2 Xay Đá 

tuyến 477HT

Từ trụ 253/3 đến 

trụ 253/55, từ trụ 

253/21 đến trụ 

253/21/13, từ trụ 

253/8 đến trụ 

253/8/93, từ trụ 

253/8/59B đến 

trụ 253/8/59B/17 

Xay Đá tuyến 

477HT

Phát quang lưới điện, vệ 

sinh gốc trụ, mé nhánh từ 

trụ 253/3 đến trụ 253/55, 

từ trụ 253/21 đến trụ 

253/21/13, từ trụ 253/8 đến 

trụ 253/8/93, từ trụ 

253/8/59B đến trụ 

253/8/59B/17 Xay Đá 

tuyến 477HT

Phát quang 0 Không mất điện Không cắt điện 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

3 17-05-26 06h00 17-05-26 18h00

ĐL 

Dương 

Minh Châu

ĐL 

Dương 

Minh Châu

Đường dây 22kV từ 

trụ 251 Thị trấn tuyến 

477HT

Từ trụ 305/5 đến 

trụ 305/80, từ trụ 

305/38B đến trụ 

305/38B/33, từ 

trụ 305/65 đến 

trụ 305/65/18 

Bàu Vuông tuyến 

477HT

Phát quang lưới điện, vệ 

sinh gốc trụ, mé nhánh từ 

trụ 305/5 đến trụ 305/80, 

từ trụ 305/38B đến trụ 

305/38B/33, từ trụ 305/65 

đến trụ 305/65/18 Bàu 

Vuông tuyến 477HT

Sửa chữa thường 

xuyên
0 Không mất điện Không cắt điện 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

4 17-05-26 06h00 17-05-26 18h00

ĐL 

Dương 

Minh Châu

Công ty 

Ngân Anh

Đường dây 22kV từ 

trụ 251 Thị trấn tuyến 

477HT

Từ trụ 279 đến 

trụ 281B, từ trụ 

281B đến trụ 

281B/5/4 Bàu 

Năng - Dương 

Minh Châu tuyến 

477HT

Dựng trụ, lắp vật tư phụ 

kiện, sang lưới trung hạ áp, 

thay dây AC50mm2 thành 

ACX50mm2 từ trụ 279 đến 

trụ 281B, từ trụ 281B đến 

trụ 281B/5/4 Bàu Năng - 

Dương Minh Châu tuyến 

477HT

Sửa chữa lớn 150

Ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, 

Phước Hòa, Phước 

Hội, Phước Lợi 1, 

Phước Lợi 2, Tân 

Định 1, Tân Định 2, 

Phước Bình 1, Phước 

Bình 2, xã Dương 

Minh Châu

- Cắt LBS và DS trụ 

251 Thị trấn tuyến 

477HT

- Cắt LBS trụ 317 và 

DS trụ 316B Bờ Hồ 

tuyến 477HT, 475TĐ

8659 111,5930 0,1550 5,7837 0,0080 5,144 61.728

5 17-05-26 06h00 17-05-26 18h00

ĐL 

Dương 

Minh Châu

ĐL 

Dương 

Minh Châu

Đường dây 22kV từ 

trụ 276B/1 Bàu Năng 

- Dương Minh Châu 

tuyến 477HT

Từ trụ 276B/8 

đến trụ 276B/11 

Bàu Năng - 

Dương Minh 

Châu tuyến 

477HT

Tháo gỡ dây trung áp, vật 

tư, trạm từ trụ 276B/8 đến 

trụ 276B/11 Bàu Năng - 

Dương Minh Châu tuyến 

477HT

Sửa chữa thường 

xuyên
0

Ấp 2, Phước Hội xã 

Dương Minh Châu

Cắt LBFCO trụ 

276B/1 Bàu Năng - 

Dương Minh Châu 

tuyến 477HT

- Cắt CB trạm 

250kVA trụ 

267/6B/14 Vườn 

Xoài 2 tuyến 477HT

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

6 17-05-26 06h00 17-05-26 06h30

ĐL 

Dương 

Minh Châu

ĐL 

Dương 

Minh Châu

Nhánh rẽ 22kV từ trụ 

63B Cầu Khởi tuyến 

473TĐ

Từ trụ 63B Cầu 

Khởi đến trụ 10 

Bình Linh

Chuyển điện khép vòng 

tuyến 473TĐ cấp điện 

tuyến 476HT từ trụ 63B 

Cầu Khởi đến trụ 10 Bình 

Linh

Chuyển điện 180 Không mất điện

- Đóng LBS trụ 63B 

Cầu Khởi tuyến 

473TĐ

- Cắt LBS trụ 10 

Bình Linh tuyến 

476HT

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

7 17-05-26 17h30 17-05-26 18h00

ĐL 

Dương 

Minh Châu

ĐL 

Dương 

Minh Châu

Đường dây 22kV từ 

trụ 10 Bình Linh 

tuyến 476HT

Từ trụ 63B Cầu 

Khởi đến trụ 10 

Bình Linh

Chuyển điện khép vòng về 

giao lưới ban đầu
Chuyển điện 180 Không mất điện

- Đóng LBS trụ 10 

Bình Linh tuyến 

476HT

- Cắt LBS trụ 63B 

Cầu Khởi tuyến 

473TĐ

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

8 17-05-26 07h00 17-05-26 08h00

ĐL 

Dương 

Minh Châu

ĐL 

Dương 

Minh Châu

- Tuyến 475 trạm 

110kV Hòa Thành

- Tuyến 476 trạm 

110kV Hòa Thành

- Tuyến 474 trạm 

110kV Hòa Thành

Xí nghiệp lưới 

điện cao thế Tây 

Ninh công tác 

trong TBA 

110kV Hòa 

Thành

- Chuyển điện tuyến 

475HT cấp điện cho tuyến 

476HT đến má ngoài 

MC476HT và đến hết 

tuyến 476HT

- Chuyển điện tuyến 

475HT cấp điện cho tuyến 

474HT đến má ngoài 

MC474HT và đến hết 

tuyến 474HT

Chuyển điện 300
Khu phố Bình Linh 

phường Ninh Thạnh

- Cắt MC476HT

- Cắt DS trụ 1B tuyến 

476HT

- Cắt MC474HT

- Cắt DS trụ 1C tuyến 

474HT

- Đóng DS trụ 2A nối 

tuyến 474HT, 476HT

- Đóng MC475HT

- Cắt MC 478HT

- Cắt DS trụ 1A tuyến 

478HT

65 0,0698 0,0012 0,0036 0,0001 10,288 10.288

Trang 2



9 17-05-26 17h00 17-05-26 18h00

ĐL 

Dương 

Minh Châu

ĐL 

Dương 

Minh Châu

- Tuyến 475 trạm 

110kV Hòa Thành

- Tuyến 476 trạm 

110kV Hòa Thành

- Tuyến 474 trạm 

110kV Hòa Thành

Xí nghiệp lưới 

điện cao thế Tây 

Ninh công tác 

trong TBA 

110kV Hòa 

Thành

Chuyển điện về vị trí giao 

lưới ban đầu
Chuyển điện 300

Khu phố Bình Linh 

phường Ninh Thạnh

- Cắt MC475HT

- Cắt DS trụ 2B nối 

tuyến 474HT, 475HT

- Đóng DS trụ 1C 

tuyến 474HT

- Đóng MC474HT

- Đóng DS trụ 1B 

tuyến 476HT

- Đóng MC476HT

- Đóng DS trụ 1A 

tuyến 478HT

65 0,0698 0,0012 0,0036 0,0001 10,288 10.288

10 17-05-26 07h00 17-05-26 08h00

ĐL 

Dương 

Minh Châu

ĐL 

Dương 

Minh Châu

Tuyến 472 trạm 

110kV Hòa Thành

Kiểm tra thay chì 

3LBFCO trụ 8 

Lộ ra tuyến 

472HT

Kiểm tra thay chì 3LBFCO 

trụ 8 Lộ ra tuyến 472HT

Sửa chữa thường 

xuyên
120

Khu phố Bình Linh 

phường Ninh Thạnh

- Cắt MC472HT

- Cắt DS trụ 1D tuyến 

472HT

- Cắt/đóng 3LBFCO 

trụ 8 Lộ ra tuyến 

472HT

208 0,2234 0,0037 0,0116 0,0002 4,115 4.115

11 17-05-26 07h00 17-05-26 08h00

ĐL 

Dương 

Minh Châu

ĐL 

Dương 

Minh Châu

Tuyến 472 trạm 

110kV Hòa Thành

Kiểm tra thay chì 

FCO tụ bù ứng 

động 3x200kAVr 

trụ 12 Lộ ra 

tuyến 472HT

Kiểm tra thay chì FCO tụ 

bù ứng động 3x200kAVr 

trụ 12 Lộ ra tuyến 472HT

Sửa chữa thường 

xuyên
0

Khu phố Bình Linh 

phường Ninh Thạnh

- Cắt MC472HT

- Cắt DS trụ 1D tuyến 

472HT

- Cắt/đóng FCO tụ bù 

ứng động 3x200kAVr 

trụ 12 Lộ ra tuyến 

472HT

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

12 17-05-26 07h00 17-05-26 08h00

ĐL 

Dương 

Minh Châu

ĐL 

Dương 

Minh Châu

- Tuyến 475 trạm 

110kV Hòa Thành

- Tuyến 472 trạm 

110kV Hòa Thành

Xí nghiệp lưới 

điện cao thế Tây 

Ninh công tác 

trong TBA 

110kV Hòa 

Thành

Chuyển điện tuyến 475HT 

cấp điện cho tuyến 472HT 

đến má ngoài MC472HT 

và đến hết tuyến 472HT

Chuyển điện 0 Không mất điện

- Cắt MC472HT

- Cắt DS trụ 1D tuyến 

472HT

- Đóng LBS trụ 9 

Khu Công Nghiệp 

tuyến 472HT, 474HT 

(475HT)

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

13 17-05-26 17h00 17-05-26 17h30

ĐL 

Dương 

Minh Châu

ĐL 

Dương 

Minh Châu

- Tuyến 475 trạm 

110kV Hòa Thành

- Tuyến 472 trạm 

110kV Hòa Thành

Xí nghiệp lưới 

điện cao thế Tây 

Ninh công tác 

trong TBA 

110kV Hòa 

Thành

Chuyển điện khép vòng về 

vị trí giao lưới ban đầu
Chuyển điện 0 Không mất điện

- Đóng DS trụ 1D 

tuyến 472HT

- Đóng MC472HT

- Cắt LBS trụ 9 Khu 

Công Nghiệp tuyến 

472HT, 474HT 

(475HT)

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

14 17-05-26 06h00 17-05-26 17h00
ĐL Tân 

Châu

Công ty 

TNHH 

DV KT 

Năng 

Lượng 

Sạch 

Tuyến 473, 478, 480 

trạm 110kV Tân 

Hưng

Tuyến 473, 478, 

480 trạm 110kV 

Tân Hưng

- Thi công thay dây trung 

áp từ trụ 7B đến trụ 64 

tuyến 473TH, 478TH, 

480TH

- Thi công thay dây trung 

áp từ trụ 46A đến trụ 

46A/1 tuyến 473TH

Sửa chữa lớn 600

Ấp 2, Thạnh Hòa xã 

Tân Châu; xã Tân 

Hội; ấp Đông Tiến xã 

Tân Đông

- Cắt MC 473TH, 

478TH, 480TH và 

đóng DTĐ 473TH, 

478TH, 480TH

- Cắt 3LTD trụ 167 

nối tuyến 471SN và 

tuyến 478TH

- Cắt 3LTD trụ 167B 

nối tuyến 473SN và 

tuyến 478TH

- Cắt DS trụ 

112/20/48/209 Hội 

Thanh tuyến 478TH

10400 121,7021 0,1844 6,3677 0,0096 20,577 226.344

15 17-05-26 06h00 17-05-26 17h00
ĐL Tân 

Châu

ĐL Tân 

Châu

Tuyến 473 trạm 

110kV Tân Hưng

Tuyến 473 trạm 

110kV Tân Hưng

- Thi công nâng công lắp 

đặt phụ kiện và trạm biến 

áp trụ 99/22 tuyến 473TH

- Thi công hạ công suất 

trạm 75kVA xuống 50kVA 

trụ 99/30 tuyến 473TH

Sửa chữa thường 

xuyên
0

Ấp Hội Thạnh xã Tân 

Hội 

Cắt 3LBFCO trụ 99/9 

nhánh rẽ Hội Thạnh 

tuyến 473TH

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

16 17-05-26 06h00 17-05-26 17h00
ĐL Tân 

Châu

ĐL Tân 

Châu

Trạm 3x50kVA trụ 

9B/17/3 Thạnh Đông 

32 tuyến 480TH

Trạm 3x50kVA 

trụ 9B/17/3 

Thạnh Đông 32 

tuyến 480TH

Thi công di dời trụ hạ áp 

trụ 9/2/1 tuyến 480TH
Chiết tính 0 Ấp 2 xã Tân Châu

Cắt CB tổng trạm 

3x50kVA trụ 9B/17/3 

Thạnh Đông 32 tuyến 

480TH

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

Trang 3



17 17-05-26 06h00 17-05-26 17h00
ĐL Tân 

Châu

ĐL Tân 

Châu

Nhánh rẽ 12,7kV trụ 

26B/4 Thạnh Hòa 

tuyến 473TH

Trụ 26B/4/6 

tuyến 473TH

- Thi công thay trụ nâng độ 

cao trụ 26B/4/6 tuyến 

473TH

- Phát quang hành lang lưới 

điện từ trụ 26B/4/1 đến trụ 

26B/4/18 tuyến 473TH

Sửa chữa thường 

xuyên
0

Ấp Thạnh Hòa xã 

Tân Châu

Cắt LBFCO nhánh rẽ 

12,7kV trụ 26B/4 

Thạnh Hòa tuyến 

473TH

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

18 17-05-26 06h00 17-05-26 17h00
ĐL Tân 

Châu

ĐL Tân 

Châu

Nhánh rẽ 12,7kV trụ 

114 Hội An 2 tuyến 

473TH

Trụ 114/1A 

tuyến 473TH

- Thi công dựng trụ trung 

áp nâng độ cao dây dẫn trụ 

114/1 tuyến 473TH

- Phát quang hành lang lưới 

điện từ trụ 114/2 đến trụ 

114/21 tuyến 473TH

Sửa chữa thường 

xuyên
0

Ấp Hội An xã Tân 

Hội

Cắt LBFCO nhánh rẽ 

12,7kV trụ 114/1 và 

tháo hotline nhánh rẽ 

trụ 114 Hội An tuyến 

473TH

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

19 17-05-26 08h00 17-05-26 17h00
ĐL Tân 

Ninh

ĐL Tân 

Ninh

Đường dây 22kV và 

các nhánh rẽ tuyến 

473TN, 471TN 

Tù trụ 53 đến trụ 

87 đường Trần 

Hưng Đạo tuyến 

471TN, 473TN

Phát quang hành lang lưới 

điện cao hạ áp từ trụ 53 

đến trụ 87 đường Trần 

Hưng Đạo tuyến 471TN, 

473TN

Phát quang 0 Không mất điện Không cắt điện 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

20 17-05-26 07h00 17-05-26 17h00
ĐL Tân 

Ninh

Công ty 

TNHH 

DV KT 

Năng 

Lượng 

Sạch

Đường dây 22kV trụ 

53 Trần Hưng Đạo 

tuyến 471TN, 473TN

Từ trụ 53 đến trụ 

94 đường Trần 

Hưng Đạo tuyến 

471TN, 473TN

Bàn giao đơn vị ngoài 

trồng trụ 16m, thay dây 

ACX240mm² thành 

ACXH240mm² sang lưới 

thu hồi vật tư từ trụ 53 đến 

trụ 94 đường Trần Hưng 

Đạo tuyến 471TN, 473TN

Sửa chữa lớn 

2026
40

Khu phố 16, 17, 19, 

20, 21, 22 phường 

Tân Ninh

- Cắt LBS và đóng 

DTĐ ngăn lộ LBS 04 

tủ RMU 09 Trần 

Hưng Đạo 3 tuyến 

473TN

- Cắt LBS và đóng 

DTĐ ngăn lộ LBS 04 

tủ RMU 08 Trần 

Hưng Đạo 3 tuyến 

471TN

- Cắt DS trụ 93/2P 

tua Hai tuyến 473TN

- Cắt LBS và 3LTD 

trụ 81/33 Võ Duy 

Dương tuyến 472SD

- Cắt LBS và DS trụ 

97/1 Trương Quyền 

tuyến 471TN

2998 29,6611 0,0494 1,6687 0,0028 1,372 13.718

21 17-05-26 05h30 17-05-26 06h00
ĐL Tân 

Ninh

ĐL Tân 

Ninh

Đường dây 22kV 

tuyến 473TN

- Recloser trụ 

93/1P Tua Hai 

tuyến 473TN

- LBS trụ 62 

Kinh Tế tuyến 

475TN

Chuyển điện khép vòng 

tuyến 473TN nhận điện 

tuyến 475TN đến trụ 93/1P 

Tua Hai 

Chuyển điện 50 Không mất điện

- Đóng LBS trụ 62 

Kinh Tế tuyến 

475TN 

- Cắt Recloser trụ 

93/1P Tua Hai tuyến 

473TN

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

22 17-05-26 18h00 17-05-26 18h30
ĐL Tân 

Ninh

ĐL Tân 

Ninh

Đường dây 22kV 

tuyến 473TN

- Recloser trụ 

93/1P Tua Hai 

tuyến 473TN

- LBS trụ 62 

Kinh Tế tuyến 

475TN

Chuyển điện về kết lưới cũ 

sau khi công tác hoàn tất
Chuyển điện 50 Không mất điện

- Đóng Recloser trụ 

93/1P Tua Hai tuyến 

473TN

- Cắt LBS trụ 62 

Kinh Tế tuyến 475TN

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

23 17-05-26 06h00 17-05-26 06h30
ĐL Tân 

Ninh

ĐL Tân 

Ninh

Đường dây 22kV 

tuyến 471TN

 LBS trụ 97/1 

Trương Quyền  

tuyến 471TN

Chuyển điện khép vòng 

tuyến 471TN nhận điện 

tuyến 476SD đến LBS trụ 

97/1 Trương Quyền  tuyến 

471TN

Chuyển điện 30 Không mất điện

- Đóng LBS trụ 

164/36 Thanh Thuận 

tuyến 476SD (ĐL 

Thái Bình đăng ký)

- Cắt LBS trụ 97/1 

Trương Quyền  tuyến 

471TN

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

24 17-05-26 18h00 17-05-26 18h30
ĐL Tân 

Ninh

ĐL Tân 

Ninh

Đường dây 22kV 

tuyến 471TN

 LBS trụ 97/1 

Trương Quyền  

tuyến 471TN

Chuyển điện về kết lưới cũ 

sau khi công tác hoàn tất
Chuyển điện 30 Không mất điện

- Đóng LBS trụ 97/1 

Trương Quyền  tuyến 

471TN

- Cắt LBS trụ 164/36 

Thanh Thuận tuyến 

476SD (ĐL Thái 

Bình đăng ký)

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0
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25 17-05-26 06h00 17-05-26 06h30
ĐL Thái 

Bình

ĐL Thái 

Bình

Trụ 164/36 tuyến 

476SD

Trụ 164/36 tuyến 

476SD

Chuyển điện tuyến 471TN 

nhận điện tuyến 476SD 

đến LBS trụ 97/1 Trương 

Quyền

Chuyển điện 

khép vòng
0 Không mất điện

Đóng LBS Thanh 

Thuận trụ 164/36 

tuyến 476SD

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

26 17-05-26 07h00 17-05-26 17h00
ĐL Thái 

Bình

ĐL Tân 

Ninh

Trụ 81/33 tuyến 

472SD

Trụ 81/33 tuyến 

472SD

Cắt điện làm biện pháp an 

toàn bàn giao cho ĐL Tân 

Ninh công tác

Sửa chữa lớn lưới 

điện trung áp
0 Không mất điện

Cắt 3 LTD trụ 81/33 

tuyến 472SD
0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

27 17-05-26 08h00 17-05-26 17h00
ĐL Thái 

Bình

Công ty 

CPXD 

Thăng 

Long

Nhánh rẽ 12,7kV từ 

trụ 130/1 đến trụ 

130/15 tuyến 471SD

Từ trụ 130/1 đến 

trụ 130/15 tuyến 

471SD

Trồng trụ, lắp phụ kiện, 

thay dây trung áp, thu hồi 

vật tư, thu hồi trụ cũ từ trụ 

130/1 đến trụ 130/15 tuyến 

471SD

Sửa chữa lớn lưới 

điện trung áp
3

Ấp Tua Hai (trừ tổ 

16) xã Châu Thành

Cắt 1 LBFCO trụ 

130/1; Cắt CB, 3 

FCO trạm 3x25kVA 

trụ 130/1B Cơ sở xay 

xát Thiện và tháo 3 

hotline trụ 130; Cắt 

CB trạm 250kVA trụ 

132 Tua Hai 19 tuyến 

471SD 

265 2,3770 0,0044 0,1328 0,0002 0,103 926

28 17-05-26 08h00 17-05-26 17h00
ĐL Thái 

Bình

Công ty 

CPXD 

Thăng 

Long

Nhánh rẽ 12,7kV từ 

trụ 111/1 đến trụ 

111/40 tuyến 478SD

Từ trụ 111/1 đến 

trụ 111/40 tuyến 

478SD

Trồng trụ, lắp phụ kiện, 

thay dây trung áp, thu hồi 

vật tư, thu hồi trụ cũ từ trụ 

111/1 đến trụ 111/40 tuyến 

478SD

Sửa chữa lớn lưới 

điện trung áp
1

Ấp Sân Lễ xã Hảo 

Đước

Cắt 1 LBFCO trụ 

111/1 và tháo 1 

hotline trụ 111 tuyến 

478SD 

189 1,6953 0,0031 0,0947 0,0002 0,011 103

29 17-05-26 18h00 17-05-26 18h30
ĐL Thái 

Bình

ĐL Thái 

Bình

Trụ 164/36 tuyến 

476SD

Trụ 164/36 tuyến 

476SD

Chuyển điện khép vòng về 

kết lưới ban đầu

Chuyển điện 

khép vòng
0 Không mất điện

Cắt LBS Thanh 

Thuận trụ 164/36 

tuyến 476SD

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

30 17-05-26 08h00 17-05-26 17h00
ĐL Trảng 

Bàng

ĐL Trảng 

Bàng

Nhánh rẽ 22kV trụ 

38A Công ty TNHH 

COLLTEX (VN) 

tuyến 474KCNTB

Trụ 38A Công ty 

TNHH 

COLLTEX (VN) 

tuyến 475KCNTB

Thay định kỳ hệ thống đo 

đếm (thay VT)
Thay định kỳ 10

Công ty TNHH 

COLLTEX (VN)

Cắt 3LBFCO và tháo 

3 hotline trụ 38A 

Công ty TNHH 

COLLTEX (VN) 

tuyến 475KCNTB 

1 0,0092 0,0000 0,0005 0,0000 0,362 3.258

31 17-05-26 08h00 17-05-26 17h00
ĐL Trảng 

Bàng

ĐL Trảng 

Bàng

Trạm 50kVA trụ 26B 

CHI NHÁNH Công 

ty TNHH Dệt may 

Lan Trần tuyến 

474KCNTB

Trụ 26B CHI 

NHÁNH Công ty 

TNHH Dệt may 

Lan Trần tuyến 

474KCNTB

Thay định kỳ hệ thống đo 

đếm (thay VT)
Thay định kỳ 3

CHI NHÁNH Công 

ty TNHH Dệt may 

Lan Trần

Cắt FCO và tháo 

hotline trạm 50kVA  

CHI NHÁNH Công 

ty TNHH Dệt may 

Lan Trần trụ 26B 

tuyến 474KCNTB 

1 0,0090 0,0000 0,0005 0,0000 0,036 326

32 17-05-26 08h00 17-05-26 17h00
ĐL Trảng 

Bàng

ĐL Trảng 

Bàng

Nhánh rẽ 22kV trụ 

36B Công ty CP Dệt 

lưới Sài Gòn tuyến 

475KCNTB

Trụ 36B Công ty 

CP Dệt lưới Sài 

Gòn tuyến 

475KCNTB

Thay định kỳ hệ thống đo 

đếm (thay VT)
Thay định kỳ 12

Công ty  CP Dệt lưới 

Sài Gòn

Cắt 3LBFCO và tháo 

3 hotline  Công ty CP 

Dệt lưới Sài Gòn trụ 

36B tuyến 

475KCNTB 

1 0,0090 0,0000 0,0005 0,0000 0,434 3.910

   C. HOTLINE

Không có

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI SAIDI SAIFI

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

A. LƯỚI ĐIỆN 110KV

Không có

   B.   LƯỚI ĐIỆN 22KV

1 17-05-26 08h00 17-05-26 11h30
ĐL Bến 

Cầu

ĐL Bến 

Cầu

Trạm 3x25kVA trụ 

103B/3/2 VPUB 

H.Bến Cầu tuyến 

479BC

Trạm 3x25kVA 

trụ 103B/3/2 

VPUB H.Bến 

Cầu tuyến 479BC

Thay 2 công tơ hư hỏng 

trạm 3x25kVA trụ 

103B/3/2 VPUB H.Bến 

Cầu tuyến 479BC

Thay công tơ hư 

hỏng
2

- Khách hàng Phòng 

Kinh tế xã Bến Cầu 

- Khách hàng UBND 

xã Bến Cầu (Văn 

phòng HĐND và 

UBND xã)

Cắt 3CB và 3FCO 

trạm 3x25 VPUB 

H.Bến Cầu tuyến 

479BC

2 0,0101 0,0000 0,0004 0,0000 0,023 80

Ghi chú
Đơn vị Công ty

Địa điểm công 

tác
Nội dung công tác

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa, thí nghiệm

Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

ngừng cung cấp  

điện

Biện pháp an toàn

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS 

mất 

(MW)

STT

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

Thời điểm đóng 

điện/tái lập
Đơn vị 

QLVH

Đơn vị 

công tác

Tên thiết bị, đường 

dây, Trạm biến áp

SL mất 

(KWH)
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2 17-05-26 06h00 17-05-26 18h00

ĐL 

Dương 

Minh Châu

ĐL 

Dương 

Minh Châu

Đường dây 22kV từ 

trụ 251 Thị trấn tuyến 

477HT

Từ trụ 276B/5 

đến trụ 276B/6, 

từ trụ 276B/6 đến 

trụ 276B/6/14, từ 

trụ 276B/6/4 đến 

trụ 276B/6/4/5 

Bàu Năng - 

Dương Minh 

Châu tuyến 

477HT

Phát quang lưới điện, ép 

lèo hạ áp từ trụ 276B/5 đến 

trụ 276B/6, từ trụ 276B/6 

đến trụ 276B/6/14, từ trụ 

276B/6/4 đến trụ 

276B/6/4/5 Bàu Năng - 

Dương Minh Châu tuyến 

477HT

Sửa chữa thường 

xuyên
0

Ấp 2 xã Dương Minh 

Châu

- Cắt CB trạm 

250kVA trụ 276B/1 

Thị trấn 6 tuyến 

477HT

- Cắt CB trạm 

250kVA trụ 

267/6B/14 Vườn 

Xoài 2 tuyến 477HT

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

3 17-05-26 07h00 17-05-26 16h00
ĐL Tân 

Châu

Công ty 

Quang Âu

Nhánh Rẽ 12,7kV trụ 

137/1 Tân Xuân 

tuyến 477TH

Nhánh Rẽ 

12,7kV trụ 137/1 

Tân Xuân tuyến 

477TH

Thi công thay trụ trung áp 

trụ 137/1 tuyến 477TH

Nhận thầu thi 

công
15

Ấp Tân Xuân xã Tân 

Phú

Cắt LBFCO trụ 137/1 

và tháo hotline nhánh 

rẽ trụ 137 Tân Xuân 

tuyến 477TH

222 2,1255 0,0039 0,1112 0,0002 0,514 4.630

4 17-05-26 07h00 17-05-26 17h00
ĐL Tân 

Ninh

ĐL Tân 

Ninh

Nhánh rẽ 22kV trụ 

80/1 Cách Mạng 

Tháng Tám tuyến 

481TN

Từ trụ 80/1 đến 

trụ 80/11 đường 

Cách Mạng 

Tháng Tám tuyến 

481TN

Trồng trụ 18m, sang lưới 

lắp trạm biến áp từ trụ 80/1 

đến trụ 80/11 đường Cách 

Mạng Tháng Tám tuyến 

481TN

Công trình nâng 

cấp lưới điện 

đường Cách 

Mạng Tháng Tám

20
Khu phố 22 phường 

Tân Ninh

- Cắt LBS và đóng 

DTĐ ngăn lộ LBS 03 

tủ RMU 19 Bách Hoá 

tuyến 481TN

- Cắt CB TPP 12-4B 

trạm biến áp 12 

đường 30/4 tuyến 

481TN

58 0,5738 0,0010 0,0323 0,0001 0,229 2.286

5 17-05-26 08h00 17-05-26 17h00
ĐL Tân 

Ninh

Công ty 

TNHH 19-

5

Lưới hạ áp trạm 

250kVA trụ 93/28P 

Tua Hai - J tuyến 

473TN

Từ trụ 93/27 đến 

trụ 93/27/9 

đường Tua Hai 

tuyến 473TN

Bàn giao đơn vị ngoài 

trồng trụ 14m kéo dây sang 

lưới hạ áp từ trụ 93/27 đến 

trụ 93/27/9 đường Tua Hai 

tuyến 473TN

Công trình 

ĐTXD 2026
7

Khu phố 21 phường 

Tân Ninh

Cắt CB trạm 250kVA 

trụ 93/28P Tua Hai - 

J tuyến 473TN

140 1,2466 0,0023 0,0701 0,0001 0,080 720

   C. HOTLINE

Không có

  VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

Ngày Giờ Ngày Giờ Ngày Giờ Ngày Giờ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (16) (17) (18) (19) (20)

Không có

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

 - Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

 - Thực hiện đảm bảo cung cấp điện Giải Bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền lần thứ XV năm 2026 (15/5/2026 - 23/5/2026).

./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);

- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);

- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);

- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);

- Các Điện lực (để thực hiện);

- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

STT

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

Thời điểm đóng 

điện/tái lập
Đơn vị 

QLVH

Đơn vị 

công tác

Tên thiết bị, đường 

dây, Trạm biến áp
Lý do hủy kế hoạch

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

(Đăng ký lại)

Thời điểm đóng 

điện/tái lập

(Đăng ký lại)
Ghi chú

(15)

Địa điểm công 

tác
Nội dung công tác

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa, thí nghiệm

Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

ngừng cung cấp  

điện

Biện pháp an toàn

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc

Trang 6
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